	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn thành phố Biên Hòa)

(Kèm theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 46 dự án, công trình
	242,64
	
	
	
	 

	01
	Trạm xăng dầu số 08
	       0,06 
	Bửu Hòa
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Biên Hòa
	Quyết định cho thuê đất số 2562/QĐ.CT.UBT ngày 13/7/1999 của UBND tỉnh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Khu tái định cư và công viên cây xanh
	     4,80 
	Bửu Long
	Biên Hòa
	Ban Quản lý
dự án 
thành phố
Biên Hòa
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường tổng thể số 3840/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định thu hồi đất số 1119/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định duyệt dự án đầu tư số 793/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh.

	03
	Khu tái định cư ấp Nhị Hòa
	     0,39 
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	Ban Quản lý
dự án 
thành phố
Biên Hòa
	Văn bản số 969/UBND-ĐT ngày 31/3/2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc lập dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư tại ấp Nhị Hòa.

	04
	Khu tái định cư phường Tân Biên (dự án 01)
	     9,30 
	Tân Biên
	Biên Hòa
	Ban Quản lý
dự án 
thành phố
Biên Hòa
	Quyết định thu hồi đất số 2212/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Khu thương mại dịch vụ và dân cư theo quy hoạch
	   20,49 
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 5506/UBND-CNN ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh; Văn bản gia hạn thỏa thuận địa điểm số 8902/UBND-CNN ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh.

	06
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai
	     0,50 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Sở Y tế
Đồng Nai
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 373/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh; Thông báo thu hồi đất số 4820/TB-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ
	     0,30 
	Quang Vinh
	Biên Hòa
	Sở Khoa học và Công nghệ
Đồng Nai
	Văn bản số 1596/UBND-CNN ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc địa điểm đầu tư Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	08
	Nạo vét suối Săn Máu
	   21,06 
	Trảng Dài, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Mai, Thống Nhất
	Biên Hòa
	Ban Quản lý
dự án Nông nghiệp và
Phát triển
nông thôn
	Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nạo vét suối Săn Máu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	09
	Khu dân cư tại xã An Hòa
	     4,24 
	An Hòa
	Biên Hòa
	Công ty Toàn Thịnh Phát
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1887/UBND-ĐT ngày 15/6/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Trường Mầm non tư thục tại phường Bình Đa
	     0,42 
	Bình Đa
	Biên Hòa
	Bà Tường Thị Chi
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 438/UBND-ĐT ngày 08/3/2010 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Siêu thị sách
	     0,06 
	Bình Đa
	Biên Hòa
	Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Bình Đa
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3624/UBND-ĐT ngày 13/12/2010 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Khu chung cư cao tầng tại Bửu Long
	     0,81 
	Bửu Long
	Biên Hòa
	Công ty
 Đỉnh Vàng
	Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 3716/UBND-CNN ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Khu nhà ở tái định cư 
	     0,18 
	Bửu Long
	Biên Hòa
	Trường 
Đại học 
Lạc Hồng
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 5504 ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Điểm du lịch, dịch vụ và nhà ở khi ngưng khai thác mỏ Hóa An
	   44,80 
	Hóa An
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Hóa An
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3085/UBND-CNN ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Khu dân cư, tái định cư phường Long Bình
	     4,47 
	Long Bình
	Biên Hòa
	Công ty 28 - Bộ Quốc phòng
	Văn bản chấp nhận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 6987/UBND-CNN ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Khu dân cư 
	     4,70 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty Toàn Thịnh Phát
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1887/UBND-ĐT ngày 15/6/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Văn phòng làm việc
	     0,66 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 9566/UBND-CNN ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Khu dân cư tại Hạt Duy tu I 
	     0,80 
	Quang Vinh
	Biên Hòa
	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2100/UBND-ĐT ngày 28/6/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	19
	Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ
	     1,05 
	Quyết Thắng
	Biên Hòa
	Công ty 
Cổ phần 
Xây dựng 
Cổ Loa Thành
	Văn bản số 2587/UBND-ĐT ngày 15/9/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	20
	Khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ (chuyển chức năng Bệnh viện Đồng Nai)
	     1,27 
	Quyết Thắng
	Biên Hòa
	Bệnh viện 
Đa khoa Đồng Nai
	Văn bản số 1817/UBND-CNN ngày 16/3/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch tại vị trí hiện hữu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	21
	Trường Mầm non tư thục Ngọc Thành
	     0,41 
	Tam Hiệp
	Biên Hòa
	Trường Mầm non tư thục
Ngọc Thành
	Văn bản số 3318/UBND-CNN ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng mở rộng trường mầm non tại phường Tam Hiệp; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	22
	Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2
	0,15
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 
cấp nước Đồng Nai
	Văn bản số 3926/UBND-ĐT ngày 13/12/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc địa điểm đầu tư xây dựng trạm bơm tăng áp cho dự án tuyến cấp nước từ Quốc lộ 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 tại xã Tam Phước; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trong QHSDĐ đến năm 2020.

	23
	Khu dân cư theo quy hoạch
	   19,17 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty TNHH 
Bảo Cường
	Văn bản số 2832/UBND-CNN ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư và lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	24
	Khu nhà ở công nhân
	     2,72 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Ông Nguyễn Chí Tâm
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3764/UBND-ĐT ngày 24/12/2010 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	25
	Bệnh viện Phụ sản tại phường Tân Biên
	     0,82 
	Tân Biên
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Bệnh viện Mẹ 
Âu Cơ
	Văn bản số 2394/UBND-CNN ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư bệnh viện phụ sản tại phường Tân Biên; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	26
	Khu dân cư tại phường Tân Biên
	     1,20 
	Tân Biên
	Biên Hòa
	Tổng Công ty
Tín Nghĩa
	Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	27
	Khu dân cư
	     4,95 
	Tân Biên
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị
ngành nước
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1882/UBND-ĐT ngày 15/6/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	28
	Chợ Tân Hạnh
	     0,80 
	Tân Hạnh
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Cường Thịnh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3364/UBND-ĐT ngày 15/12/2009 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	29
	Nhà trưng bày, bảo trì ô tô
	     0,33 
	Tân Hiệp
	Biên Hòa
	Công ty Toyota
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3793/UBND-ĐT ngày 05/12/2008 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	30
	Khu dân cư dự án 
	     2,82 
	Tân Hòa
	Biên Hòa
	Công ty CODONA
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 9607/UBND-CNN ngày 23/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	31
	Vỉa hè (nút giao thông giữa đường Đồng Khởi với đường vào Sân bay Biên Hòa)
	     0,01 
	Tân Phong
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Sonadezi
Châu Đức
	Văn bản số 853/UBND-CNN ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh về việc địa điểm đầu tư khu vực nút giao giữa đường Đồng Khởi và đường vào Sân bay Biên Hòa thuộc dự án BOT 768; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	32
	Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Trung tâm huấn luyện Quân sự và thể dục thể thao.
	   33,25 
	Tân Phong
	Biên Hòa
	Bộ Công an
	Văn bản số 2395/CV-BCA(H11) ngày 03/12/2007 của Bộ Công an về việc xin giao đất xây dựng Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai; Quyết định thu hồi đất số 1484/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

	33
	Trường THPT tư thục Bùi Thị Xuân
	     0,27 
	Tân Tiến
	Biên Hòa
	Trường THPT 
Tư thục 
Bùi Thị Xuân
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 8845/UBND-CNN ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	34
	Khu cao ốc 10 tầng
	0,04
	Tân Tiến
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phẩn Nông súc sản 
Đồng Nai
	Văn bản số 2054/UBND-ĐT ngày 22/7/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư khu cao ốc tại phường Tân Tiến; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	35
	Khu dân cư tại Tân Vạn  
	3,44
	Tân Vạn
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Gạch ngói
Đồng Nai
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2432/UBND-CNN ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	36
	Khu dân cư, thương mại dịch vụ 
	1,26
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty Dịch vụ Xây dựng Địa ốc 
Đất Xanh
	Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 3715/UBND-CNN ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	37
	Điểm du lịch, dịch vụ thương mại và nhà ở tại Cù Lao Cỏ
	4,83
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng DTC
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1152/UBND-ĐT ngày 15/4/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; Văn bản chấp thuận chủ trương số 2246/UBND-CNN ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	38
	Trụ sở làm việc Đoàn quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 801
	0,28
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Đoàn quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 801
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 46/UBND-KT ngày 06/01/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	39
	Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (cơ sở 2)
	1,59
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Trường
 Đại học Công nghiệp 
TP. HCM
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1579/UBND-ĐT ngày 22/6/2009 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	40
	Bệnh viện đa khoa tư nhân
	0,06
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Hồng Phước
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 2133/UBND-CNN ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh; Văn bản thỏa thuận địa điểm số 593/UBND-ĐT ngày 31/3/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	41
	Khu dân cư tại Trảng Dài
	2,80
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Ông Vũ Ngọc Thuần
	Văn bản số 395/UBND-CNN ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục tiêu dự án đầu tư; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	42
	Khu dân cư tại Trảng Dài 
	1,41
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 64/UBND-CNN ngày 06/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	43
	Xưởng sơ chế nông sản và kho bãi cho thuê
	21,00
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Nga
	Văn bản số 4851/UBND-CNN ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc đầu tư nhà xưởng sản xuất hàng nông sản xuất khẩu và kho bãi cho thuê tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	44
	Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật
	10,60
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Công ty 
Cổ phần 
Thiện Tâm
	Văn bản số 8584/UBND-CNN ngày 20/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc địa điểm xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật; Văn bản số 951/UBND-ĐT ngày 31/3/2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc địa điểm thực hiện dự án.

	45
	Khu dân cư lấn sông 
	7,57
	Quyết Thắng
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc -Xây dựng Toàn Thịnh Phát
	Báo cáo số 123/BC/SKHĐT ngày 08/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	46
	Trụ sở Phòng Cảnh sát Môi trường
	0,50
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Phòng Cảnh sát Môi trường
	Văn bản 8847/UBND-CNN ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh về việc địa điểm đầu tư trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát Môi trường; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Định Quán)

(Kèm theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 08 dự án, công trình
	        73,61 
	 
	 
	 
	 

	01
	Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Hang Dơi
	       3,50 
	Gia Canh
	Định Quán
	Tổng Công ty Cổ phần
Phong Phú
	Đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000294 ngày 11/2/2011; Thông báo thu hồi đất số 7098/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Granit Đội 1
	       3,70 
	Gia Canh
	Định Quán
	
	Đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000293 ngày 11/02/2011; Thông báo thu hồi đất số 7100/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn tại điểm ngã 3 Cây Sao
	     24,35 
	Thanh Sơn
	Định Quán
	Ban Quản lý
dự án huyện
Định Quán
	Văn bản chấp thuận đầu tư số 6794/UBND-CNN ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư trung tâm hành chính xã Thanh Sơn
	     40,00 
	Thanh Sơn
	Định Quán
	Ban Quản lý
dự án huyện
Định Quán
	Văn bản chấp thuận đầu tư số 6794/UBND-CNN ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Trạm quan trắc động đất
	       0,14 
	La Ngà
	Định Quán
	Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
	Văn bản số 8854/UBND-CNN ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc địa điểm xây dựng mạng quan trắc động đất, sóng thần; Văn bản số 101/TNMT-QHKH ngày 15/01/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc địa điểm xây dựng trạm quan trắc động đất.

	06
	Chợ Phú Cường
	       0,98 
	Phú Cường
	Định Quán
	Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng
An Phúc
	Văn bản số 1511/UBND-NL ngày 29/6/2010 của UBND huyện Định Quán về việc gia hạn và bổ sung diện tích thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng An Phúc đầu tư xây dựng chợ Phú Cường; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSĐĐ đến năm 2020.

	07
	Tịnh thất Pháp Độ
	       0,76 
	Phú Túc
	Định Quán
	Tịnh thất    Pháp Độ
	Văn bản số 5772/UBND-CNN ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh về việc xử lý chủ trương giao đất tôn giáo; Văn bản số 812/BTG-PG ngày 12/8/2011 của Ban Tôn giáo về việc xin chủ trương giao đất tôn giáo của Tịnh thất Pháp Độ tại xã Phú Túc, huyện Định Quán.

	08
	Chùa Từ Thiện
	       0,18 
	Túc Trưng
	Định Quán
	Chùa Từ Thiện
	Văn bản số 5772/UBND-CNN ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh về việc xử lý chủ trương giao đất tôn giáo; Văn bản số 809/BTG-PG ngày 12/8/2011 của Ban Tôn giáo về việc xin chủ trương mở rộng diện tích đất tôn giáo của Chùa Từ Thiện.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Long Thành)

(Kèm theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	 
	Tổng số 04 dự án, công trình
	        80,80 
	
	
	
	 

	01
	Hồ chứa nước chống lũ Lộc An
	         70,09 
	Lộc An
	Long Thành
	Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Đồng Nai
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 2264/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 2916/TB-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Bệnh viện Đa khoa Lan Hà
	           7,51 
	Phước Bình
	Long Thành
	Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Lan Hà
	Có Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000300 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 21/4/2011; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Khu dân cư 
	           3,00 
	An Phước
	Long Thành
	Công ty Cổ phần Sonadezi
Long Thành
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 763/UBND-CNN ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Tu xá Mẹ Mân Côi 2
	           0,20 
	Thị trấn Long Thành
	Long Thành
	Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
	Văn bản số 6143/UBND-CNN ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Tu xá Mẹ Mân Côi 2 đề nghị giao đất xây dựng nhà trẻ; Văn bản số 904/BTG-KTG ngày 07/9/2011 của Ban Tôn giáo về việc xin chủ trương giao đất tôn giáo của Tu xá Mẹ Mân Côi 2.

	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 12 dự án, công trình
	     189,02 
	 
	 
	
	 

	01
	Khu tái định cư Hiệp Phước 3
	3,00
	Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý   dự án huyện Nhơn Trạch
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2221/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Trường Tiểu học Phú Đông
	0,44
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý   dự án huyện Nhơn Trạch
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng 2011 số 6023/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Hạ tầng Khu 347 ha
	43,66
	Long Tân, Phú Hội
	Nhơn Trạch
	UBND huyện Nhơn Trạch
	Văn bản thỏa thuận địa điểm 2475/UBND ngày 07/3/2006 của UBND huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Khu dân cư Phú Hội 
	53,23
	Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Công nghiệp TaekwangVina
	Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Xây dựng khách sạn và chung cư kết hợp thương mại 
	0,97
	Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc Vina
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 882/UBND-KT ngày 27/4/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	06
	Xây dựng khu dân cư theo quy hoạch
	1,71
	Long Tân
	Nhơn Trạch
	Bà Nguyễn Thị Hoanh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 520/UBND-KT ngày 21/3/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Khu dân cư theo quy hoạch tại Phú Đông
	4,20
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Kinh doanh nhà Nam Việt
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 506/UBND-KT ngày 18/3/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	08
	Khu dân cư tại Phú Hội 
	4,00
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần Địa ốc Toàn Thành
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2532/UBND-KT ngày 13/12/2010 của UBND huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	09
	Tuyến ống cấp khí thấp áp cho các khu công nghiệp
	0,40
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 970/UBND-CNN ngày 10/02/2011 của UBND tỉnh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Khu nuôi trồng thủy sản kết hợp nuôi chim yến (8)
	22,38
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Một thành viên Hai Lúa
	Văn bản  thỏa thuận địa điểm số 850/UBND-KT ngày 25/4/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Khu nuôi trồng thủy sản (7)
	54,96
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty Việt Rạng Đông
	Văn bản gia hạn thời gian thỏa thuận địa điểm số 1291/UBND-KT ngày 24/6/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Giáo xứ Tân Trường
	0,07
	Long Tân
	Nhơn Trạch
	Giáo xứ
Tân Trường
	Văn bản số 5114/UBND-CNN ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh về việc xử lý chủ trương giao đất tôn giáo; Văn bản số 16/BTG-KTG ngày 07/01/2011 của Ban Tôn giáo về chủ trương giao đất tôn giáo của Giáo xứ Tân Trường.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Thống Nhất)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	

	STT
	Tên dự án,        công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 08 dự án, công trình
	      167,18 
	
	
	
	 

	01
	Hồ Gia Đức
	         43,40 
	Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
	Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án Hồ chứa nước Gia Đức, huyện Thống Nhất; Thông báo thu hồi đất số 1962/TB-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

	02
	Cầu suối Bí nhánh 1, 2
	           0,02 
	Hưng Lộc
	Thống Nhất
	Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất
	Quyết định số 2450 và 2454/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu suối Bí nhánh 1, 2; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Đường Hưng Lộc - Lộ 25
	           0,30 
	Hưng Thịnh
	Thống Nhất
	Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất
	Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất lập dự án đầu tư xây dựng đường Hưng Lộc - Lộ 25; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh
	           5,90 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất
	Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020

	05
	Mở rộng xưởng chế biến gỗ xuất khẩu
	           1,90 
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	Công ty TNHH         Ý Thiên
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 1512/UBND-KT ngày 26/10/2011 của UBND huyện Thống Nhất; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	06
	Cụm công nghiệp Gia Kiệm
	         75,00 
	Gia Kiệm
	Thống Nhất
	Tổng Công ty May
Đồng Nai
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 8205/UBND-CNN ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Nghĩa trang tại huyện Thống Nhất 
	         40,50 
	Quang Trung
	Thống Nhất
	Tổng Công ty Tín Nghĩa
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 7715/UBND-CNN ngày 21/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	08
	Giáo xứ Bình Lộc
	           0,16 
	Xuân Thiện
	Thống Nhất
	Giáo xứ
Bình Lộc
	Văn bản số 5114/UBND-CNN ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh về việc xử lý chủ trương giao đất tôn giáo; Văn bản số 43/BTG-KTG ngày 11/01/2011 của Ban Tôn giáo về chủ trương giao đất tôn giáo của giáo xứ Bình Lộc, huyện Thống Nhất.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Trảng Bom)

(Kèm theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án,         công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 23 dự án, công trình
	     219,39 
	 
	 
	
	 

	01
	Trường Tiểu học Bắc Sơn (giai đoạn 01)
	         0,90 
	Bắc Sơn
	Trảng Bom
	Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom
	Thông báo thu hồi đất số 58/TB-UBND ngày 27/4/2011 của UBND huyện Trảng Bom; Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2949/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND huyện Trảng Bom; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Cụm công nghiệp Hưng Thịnh
	       35,00 
	Hưng Thịnh
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Một Thành viên Đại An
	Văn bản giới thiệu địa điểm số 8807/UBND-CNN ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh; Thông báo thu hồi đất số 4151/TB-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh; có trong QHSDĐ đến năm 2010; tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Cụm công nghiệp Thanh Bình
	       50,00 
	Thành Bình
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp 
Thanh Bình
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 6395/UBND-CNN ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 6609/TB-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010; tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Khu dân cư
	       26,50 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản và Địa ốc 
Cao su
	Văn bản số 2174/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND huyện Trảng Bom về việc phê duyệt phương án bồi thường do thu hồi đất do Nông trường Cao su Trảng Bom quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Khu dân cư
	         9,50 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản và Địa ốc
 Cao su
	Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại thị trấn Trảng Bom; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	06
	Khu dân cư
	         1,45 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản và Địa ốc
Cao su
	Văn bản số 2173/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND huyện Trảng Bom về việc phê chuẩn phương án bồi thường do thu hồi đất do Nông trường Cao su Trảng Bom quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư; có trong QHSDĐ đến  năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Đường vào Khu công nghiệp Giang Điền
	         6,86 
	An Viễn, Giang Điền
	Trảng Bom
	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 4835/UBND-CNN ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh; Văn bản thỏa thuận địa điểm số 5417/UBND-CNN ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh.

	08
	Miếu Quan Âm
	         0,07 
	Cây Gáo
	Trảng Bom
	Ban trị sự Miếu
 Quan Âm
	Tờ trình giới thiệu địa điểm số 68/TTr-UBND ngày 16/7/2010 của UBND huyện Trảng Bom.

	09
	Nghĩa địa Đồi 61
	         3,00 
	Đồi 61
	Trảng Bom
	Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng Công ích
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 774/UBND-TNMT ngày 20/4/2011 của UBND huyện Trảng Bom; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Điểm du lịch sinh thái
	         6,58 
	Đồi 61, An Viễn
	Trảng Bom
	Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Trường Giang
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 2894/UBND-CNN ngày 14/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; phù hợp quy hoạch điểm du lịch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Kho chứa hàng
	         0,95 
	Hố Nai 3
	Trảng Bom
	Công ty Đại Huy Hoàng
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 618/UBND-QLĐT ngày 30/3/2010 của UBND huyện Trảng Bom; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Xưởng Sản xuất hàng mộc dân dụng và xuất khẩu
	         1,00 
	Hố Nai 3
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Hưng Nguyên Phát
	Văn bản số 2547/UBND-TNMT ngày 17/12/2010 của UBND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng mộc dân dụng và xuất khẩu tại Hố Nai 3.

	13
	Cơ sở sản xuất chế biến thức ăn gia súc
	         0,45 
	Hưng Thịnh
	Trảng Bom
	Ông Hoàng Ngọc Tùng
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2191/UBND-QLĐT ngày 05/11/2010 của UBND huyện Trảng Bom; Văn bản bổ sung công trình cấp bách số 3267/UBND-TNMT ngày 24/10/2011 của UBND huyện Trảng Bom.

	14
	Mở rộng khu xử lý rác thải
	       10,50 
	Tây Hòa
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Tài Tiến
	Văn bản số 2103/UBND-TNMT ngày 23/9/2011 của UBND huyện Trảng Bom về việc mở rộng khu xử lý rác thải tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Khu dân cư Tây Hòa
	         3,37 
	Tây Hòa
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng D.A.T
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2190/UBND-QLĐT ngày 05/11/2010 của UBND huyện Trảng Bom; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Trường mầm non tư thục
	         0,45 
	Trung Hòa
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc Lan Anh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 707/UBND-TNMT ngày 22/4/2010 của UBND huyện Trảng Bom; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Khu dân cư Hưng Thuận mở rộng
	       12,70 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Đinh Thuận
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2558/UBND-CNN ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Văn phòng, nhà điều hành
	         0,01 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thống Nhất
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1443/UBND-TNMT ngày 01/7/2009 của UBND huyện Trảng Bom; Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 tại thị trấn Trảng Bom.

	19
	Trung tâm dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo
	       39,00 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty 
Cổ phần Thống Nhất
	Quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm số 1475/QĐ.CT.UBT ngày 06/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	20
	Xây dựng khách sạn
	         0,64 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 10841/UBND-CNN ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	21
	Trường cao đẳng nghề số 8 (cơ sở 02) - Bộ Quốc phòng
	         9,00 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Trường Cao đẳng Nghề số 8 - Bộ Quốc phòng
	Quyết định thỏa thuận địa điểm số 1709/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	22
	Chùa Long Hưng
	         0,94 
	Hưng Thịnh
	Trảng Bom
	Chùa Long Hưng
	Văn bản số 5772/UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh về việc xử lý chủ trương giao đất tôn giáo; Văn bản số 811/BTG-PG ngày 12/8/2011 của Ban Tôn giáo về việc xin chủ trương giao đất tôn giáo của chùa Long Hưng, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom.

	23
	Khu dân cư 
	         0,52 
	Sông Trầu
	Trảng Bom
	Công ty TNHH SanLim Furniture
	Văn bản số 957/UBND-TNMT ngày 13/5/2011 của UBND huyện Trảng Bom về việc bổ sung danh mục công trình cấp bách năm 2011.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 23 dự án, công trình
	      262,30 
	
	
	
	 

	01
	Làng nghề tre trúc
	           2,00 
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa
 Đồng Nai
	Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án "Duy trì và phát triển nghề tre trúc"; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Đường Bến Xúc
	           2,10 
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1540/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường số 1267/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí.

	03
	Mỏ đá Đồi Chùa 1
	         63,60 
	Tân An, Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
	Thông báo thu hồi đất số 4907/TB-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Đất Quốc phòng (Sư đoàn 367 hoán đổi)  
	           1,24 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Sư đoàn 367
	Thông báo thu hồi đất số 5048/TB-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 2268/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020. 

	05
	Mở rộng trạm trộn bê tông
	           0,20 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Sài Gòn RDC
	Thông báo thu hồi đất số 4471/TB-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010; tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	06
	Nhà máy sản xuất phân bón và kho bãi chứa nguyên vật liệu vật tư nông nghiệp (trong Cụm công nghiệp Thiện Tân)
	         11,90 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Phân bón Bình Điền
	Thông báo thu hồi đất số 4470/TB-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Trường Mầm non Thiện Tân
	           0,96 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường dự án xây dựng Trường Mầm non Thiện Tân; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	08
	Đường Ông Thanh
	           1,41 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	UBND xã 
Thiện Tân
	Thông báo thu hồi đất số 92/TB-UBND ngày 15/3/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	09
	Bến thủy nội địa (bến 01)
	           1,70 
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất vật liệu Xây dựng Biên Hòa
	Văn bản chấp  thuận chủ trương số 468/UBND-CNN ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Bến thủy nội địa (bến 02)
	           1,00 
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Đại Khang
	Văn bản số 8725/UBND-CNN ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa tại xã  Bình Lợi, Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Trang trại chăn nuôi heo
	           0,99 
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Khang Minh An
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 117/UBND-KT ngày 14/01/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Đường từ mỏ đá Thiện Tân 1 ra bến thủy nội địa
	           0,20 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Doanh nghiệp tư nhân Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Hải
	Văn bản số 2445/UBND-KT ngày 28/9/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu thống nhất chủ trương cho DNTN Vĩnh Hải thuê đất.

	13
	Cụm cảng nội địa (02 cụm)
	         11,82 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Các chủ đầu tư
	Quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Mở rộng bến thủy nội địa (bến 02)
	           0,21 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
	Văn bản số 1954/UBND-CNN ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc mở rộng bến thủy nội địa tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Nhà máy dầu nhớt SOLUBE F1
	           1,00 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thăng Long
	Văn bản đề nghị bổ sung công trình cấp bách số 2387/UBND-KT ngày 27/9/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Móng trụ đường điện 110 KV Trị An - Vĩnh An
	           0,32 
	Trị An, TT. VA
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam
	Văn bản số 3638/CV-UBT ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí xây trạm biến áp 110 KV Vĩnh An và hướng tuyến đường dây 110 KV Trị An -Vĩnh An; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Trạm biến áp 110 KV Vĩnh An
	           0,72 
	TT.
 Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam
	Văn bản số 3638/CV-UBT ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí xây trạm biến áp 110 KV Vĩnh An và hướng tuyến đường dây 110 KV Trị An -Vĩnh An; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Trang trại chăn nuôi 
	       145,00 
	Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	HTX Dịch vụ -Thương mại - Công nghiệp Hiếu Liêm
	Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi số 236/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	19
	Khu dân cư 
	           8,22 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Sonadezi 
Châu Đức
	Có trong QHSDĐ đến năm 2010; tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	20
	Chùa Xuân Quang
	           0,07 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Chùa Xuân Quang
	Văn bản số 7279/UBND-VX ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh về việc mở rộng diện tích đất của chùa Xuân Quang, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu; Văn bản số 805/BTG-PG ngày 27/8/2010 của Ban Tôn giáo về việc mở rộng diện tích đất của chùa Xuân Quang, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu.

	21
	Đường vào khu xử lý rác
	           1,80 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	CTy TNHH MTV dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa
	Văn bản số 613/MDN-KT ngày 13/10/2011 của Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa.

	22
	Linh Sơn Cổ tự
	           0,84 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	Chùa Linh Sơn
	Văn bản số 849/UBND-VX ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc di dời Chùa Linh Sơn tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu; Văn bản số 289/BTG-PG ngày 16/4/2009 của Ban Tôn giáo về việc xin bổ sung diện tích của Chùa Linh Sơn, huyện Vĩnh Cửu. 

	23
	Nhà máy chế biến, xử lý chất thải công nghiệp
	           5,00 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Môi trường 
Thiên Thanh
	Văn bản số 16/VB-11 ngày 09/9/2011 của Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Xuân Lộc)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 04 dự án, công trình
	        11,16 
	 
	 
	
	 

	01
	Xưởng mộc 
	           0,50 
	Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	Hợp tác xã 
Đại Nam
	Thông báo thu hồi đất số 119/TB-UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo nái sinh sản công nghiệp
	           7,06 
	Suối Cao
	Xuân Lộc
	Công ty TNHH Nguyệt Đức
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 286/UBND-KT ngày 18/02/2011 của UBND huyện Xuân Lộc; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Xưởng may (Công ty Cổ phần Mặt Trời Việt)
	           3,00 
	Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	Công ty
 Cổ phần 
Mặt Trời Việt
	Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 2242/UBND-KT ngày 18/10/2011 của UBND huyện Xuân Lộc; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Trạm trộn bê tông nhựa nóng
	           0,60 
	Xuân Thành
	Xuân Lộc
	Bà Đoàn Thị Hương Sen
	UBND huyện Xuân Lộc chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1836/UBND-KT ngày 21/9/2010; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 02 dự án, công trình
	        80,29 
	 
	 
	
	 

	01
	Mở rộng Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Sinh học
	        30,29 
	Xuân Đường
	Cẩm Mỹ
	Sở Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai
	Văn bản số 2577/UBND-CNN ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận mở rộng Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Sinh học; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Bảo tàng Khoa học Đồng Nai
	        50,00 
	Xuân Đường
	Cẩm Mỹ
	Sở Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai
	Văn bản 8821/UBND-VX ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý chủ trương thành lập Bảo tàng Khoa học Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Tân Phú)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
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	Căn cứ pháp lý
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diện tích
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	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 02 dự án, công trình
	      135,74 
	 
	 
	 
	 

	01
	Khu du lịch hồ Đa Tôn
	      134,70 
	Thanh Sơn
	Tân Phú
	Công ty Cổ phần L.Q Jonton
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2838/UBND-CNN ngày 28/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Trường THCS Phương Lâm
	     1,04 
	Phú Thanh
	Tân Phú
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Tân Phú
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1063/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND huyện Tân Phú; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn thị xã Long Khánh)

(Kèm theo Quyết định số 3266 /QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
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	Căn cứ pháp lý
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diện tích
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	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 03 dự án, công trình
	       6,74 
	 
	 
	
	 

	01
	Trường Cao đẳng Nghề số 8 - Bộ Quốc phòng
	       6,00 
	Suối Tre
	Long Khánh
	Trường Cao đẳng Nghề số 8 - Bộ Quốc phòng
	Quyết định thỏa thuận địa điểm số 1709/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Đường dây 110 KV Long Khánh - Xuân Lộc
	       0,09 
	
	Long Khánh
	Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam
	Văn bản số 4094/UBND-CN ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến đường điện; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Nghĩa địa nhân dân Bảo Vinh
	       0,65 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	UBND xã 
Bảo Vinh
	Nghị quyết thông qua số 93/2010/NQ-HĐND ngày 28/12/2010 của HĐND xã Bảo Vinh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010; Văn bản xin cập nhật dự án cấp bách số 738/TTr-TNMT ngày 09/4/2011 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Khánh.


